
Mẫu số 09b-CK/TSC

Đơn vị sử dụng tài sản: Viện Huyết học - Truyền máu TW

Mã đơn vị:

Loại hình đơn vị:
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Viện Huyết 

học - Truyền 

máu TW, 

Phường Yên 

Hòa - Quận 

   9.500    9.500   9.500 2008 34.209 291.185.656 250.816.204

1  Nhà T: Trung 

tâm máu quốc 

gia 

2008 6.384 74.550.898 64.300.149 6.384 6.384

2  Nhà H: Viện 

Huyết học – 

Truyền máu 

TW

2010 24.105 183.036.317 164.732.685 24.105 24.105

3  Nhà Hội 

trường

2009 910 17.627.164 14.454.274 910 910

4  Gara ôtô + 

kho

2008 344 751.967 375.984 344 344

5  Cổng + 

Tường rào + 

Nhà Thường 

2010 28 851.881 85.188 28 28

6  Cổng + 

Tường rào + 

Nhà Thường 

trực 2

2008 28 873.518 0 28 28

7  Trạm biến thế 

điện

2008 30 2.554.505 0 30 30

8  Trạm xử lý 

nước thải số 1

2008 60 1.216.899 0 60 60

9  Trạm xử lý 

nước thải số 2

2017 100 4.341.875 3.256.406 100 100
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Đơn vị chủ quản: Bộ Y tế

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2019
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10 Nhà Rác 2018 1.000 383.762 95.941 1.000 1.000

10  Nhà thuốc 2011 40 342.371 164.338 40 40

11  Nhà Dịch vụ - 

Khoa Dinh 

dưỡng

2013 1.180 4.654.499 3.351.239 1.180 1.180

       Ngày     tháng 02 năm 2020

Người lập biểu    Viện trưởng

     Nguyễn Phương Liên    Bạch Quốc Khánh
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